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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 355/TTr-CP ngày 14/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 170 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-CTN ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch nước)
1. Trương Kiều Vân, sinh ngày 16.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hannoversch Str 13, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

2. Lê Văn Hùng, sinh ngày 05.01.1969 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Heinrich Heine Str 06, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

3. Lê Thanh Hằng, sinh ngày 01.01.1999 tại Đà Nẵng (con anh Hùng)

Hiện trú tại Heinrich Heine Str 06, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 06.6.1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schoenblick Str 25, 71254 Ditzingen

Giới tính: Nam

5. Bùi Quang Chiến, sinh ngày 05.10.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hildesheimer Str 388, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

6. Thái Khả Nhiên Jennifer, sinh ngày 08.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bach Str 4, 91080 Uttenreuth

Giới tính: Nữ

7. Mai Hồng Vân, sinh ngày 23.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Anne Frank Str 22, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

8. Phan Đăng Tùng Anh, sinh ngày 22.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zum Alten Kamp 3A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

9. Huỳnh Ngọc Phương, sinh ngày 09.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str 10, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

10. Ngô Linh Nhi, sinh ngày 25.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Winterstein Str 07, 10587 Berlin

Giới tính: Nữ

11. Lương Mỹ Anh, sinh ngày 11.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Alstertwiete 9, 20099 Hamburg

Giới tính: Nữ

12. Phan Phương Thảo, sinh ngày 03.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alt Friedrichsfelde 32, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

13. Phan Hoài Sơn, sinh ngày 09.6.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Alt Friedrichsfelde 32, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

14. Huỳnh Bảo Quyên, sinh ngày 09.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Holtei Str 07, 30175 Hannover

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 24.12.1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Vulkan Str 22, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

16. Hoàng Thị Minh Thu, sinh ngày 06.5.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geschwister Scholl Str 11b, 17491 Greifswald

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 29.8.1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Giesberg Str 27, 34117 Kassel

Giới tính: Nữ

18. Trần Phương Nga, sinh ngày 28.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchenberg weg 2, 69118 Heidelberg

Giới tính: Nữ

19. Lê Quang Minh, sinh ngày 15.10.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurt Allee 225, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 04.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str 18, 17192 Waren

Giới tính: Nam

21. Trần Ngọc Long, sinh ngày 03.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Richtenberger Chaussee 40, 18437 Stralsund

Giới tính: Nam

22. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 29.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Richtenberger Chaussee 40, 18437 Stralsund

Giới tính: Nữ

23. Đinh Văn Hoàng, sinh ngày 05.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 19, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

24. Đinh Hoàng Nghĩa Thomas, sinh ngày 25.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 19, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

25. Đinh Hoàng Dũng Peter, sinh ngày 25.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 19, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Đỗ Minh, sinh ngày 03.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Str 574, Nr 2, 12355 Berlin

Giới tính: Nam

27. Phạm Việt Hương, sinh ngày 11.10.1990 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Erieseering 32, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

28. Cao Văn Thìn, sinh ngày 03.3.1964 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Sophie Charlotten Str 104, 14059 Berlin

Giới tính: Nam

29. Lê Hữu Thời, sinh ngày 27.7.1970 tại Bình Định

Hiện trú tại: Husseiten Str 76, 13355 Berlin

Giới tính: Nam

30. Lê Linh Lan, sinh ngày 28.01.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dolgensee Str 55, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

31. Đặng Lê Phương, sinh ngày 25.10.1998 tại Đức (con chị Lan)

Hiện trú tại: Dolgensee Str 55, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

32. Vũ Khắc Điệp, sinh ngày 20.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gormann Str 16, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

33. Lê Thu Thảo, sinh ngày 22.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: In der Dehne 2, 37127 Dransfeld

Giới tính: Nữ

34. Ngô Việt Long Tommy, sinh ngày 13.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pfotenhauer Str 34, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

35. Đinh Ninh Kiều Thy Thy, sinh ngày 01.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Scotlandweg 4, 28277 Bremen

Giới tính: Nữ

36. Phạm Việt Anh Matthias, sinh ngày 25.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Goegginger Str 108, 86199 Augsburg

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Julia Ngọc Anh, sinh ngày 18.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Marg Meinders Str ils 21, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

38. Lương Thị Huyền Trang, sinh ngày 11.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina Geisler Str 27, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

39. Huỳnh Mỹ Dung, sinh ngày 26.3.1979 tại Tp HCM

Hiện trú tại: Walddorfer Str 390b, 22045 Hamburg

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Văn Kiệt, sinh ngày 05.12.1949 tại Tp HCM

Hiện trú tại: Uhland Str 190, 10623 Berlin

Giới tính: Nam

41. Phạm Đức Trung, sinh ngày 12.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wacholder Str 3, 26219 Boesel

Giới tính: Nam

42. Phạm Trung Đức, sinh ngày 12.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wacholder Str 3, 26219 Boesel

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 12.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 221, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

44. Doãn Jasmina Diệu Hương, sinh ngày 18.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 221, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 11.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Burg Str 33, 06749 Wolfen

Giới tính: Nữ

46. Lê Thị Phương Thanh, sinh ngày 08.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại Burg Str 33, 06749 Wolfen

Giới tính: Nữ

47. Vũ Minh Phương, sinh ngày 15.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hans Marchwitza Ring 23, 14473 Postdam

Giới tính: Nữ

48. Vũ Tố Trân, sinh ngày 02.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Hans Marchwitza Ring 23, 14473 Postdam

Giới tính: Nữ

49. Đỗ Nhung, sinh ngày 02.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sonnenwall 29, 47051 Duisburg

Giới tính: Nữ

50. Ngô Thế Dũng, sinh ngày 02.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại Alexander Str 15, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

51. Phạm Việt Đức, sinh ngày 24.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Pestitzer Weg 8, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

52. Trần Mạnh Hải, sinh ngày 16.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Eucken Allee 15a, 26603 Aurich

Giới tính: Nam

53. Bùi Hữu Tùng, sinh ngày 02.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ernst Thaelmann Str 1, 06679 Hohenmoelsen

Giới tính: Nam

54. Bùi Thị Bảo Linh, sinh ngày 15.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại Ernst Thaelmann Str 1, 06679 Hohenmoelsen

Giới tính: Nữ

55. Đỗ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 24.3.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudolf Eucken Allee 15a, 26603 Aurich

Giới tính: Nữ

56. Trần Ngọc Vinh, sinh ngày 16.4.1958 tại Tp HCM

Hiện trú tại: Obere Regen Str 28, 93059 Regensburg

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Thị Thu Hiển, sinh ngày 18.10.2000 tại Bình Định

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 81, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 16.08.1972 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Karl Marx Str 19, 06502 Thale

Giới tính: Nam

59. Đinh Văn Thọ, sinh ngày 03.02.1956 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Karl Marx Str 14, 06502 Thale

Giới tính: Nam

60. Lê Thị Ngọc Sang, sinh ngày 07.5.1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Speyerer Str 18, 67227 Frankenthal

Giới tính: Nữ

61. Hoàng Minh Hải, sinh ngày 11.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Marienburger Str 15, 49429 Visbek

Giới tính: Nam

62. Hoàng Như Mai, sinh ngày 18.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Marienburger Str 15, 49429 Visbek

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Việt Tiến, sinh ngày 09.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Alt Friedrichsfelde 88, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

64. Chu Bá Linh, sinh ngày 14.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ribbecker Str 1A, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

65. Phạm Thái Thảo, sinh ngày 10.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Richard Strauss Str 9, 97412 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 21.3.1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Knaack Str 31, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

67. Phạm Thị Lan Phương, sinh ngày 04.11.1988 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Drontheimer Str 04, 13359 Berlin

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Quốc Thắng, sinh ngày 25.3.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexander Str 13, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

69. Lê Vi sinh ngày, 12.3.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leisniger Platz 7, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

70. Chu Thị Hoa Phượng, sinh ngày 01.8.1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Kappelbergsteig 45, 91126 Schwabach

Giới tính: Nữ

71. Phạm Hoàng Duy, sinh ngày 07.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Roggenkampsfleet 18, 28259 Bremen

Giới tính: Nam

72. Phạm Hoàng Hải Tony, sinh ngày 25.02.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Roggenkampsfleet 18, 28259 Bremen

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Vũ Linh Chi, sinh ngày 06.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kelterplatz 1, 74357 Boennigheim

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Vũ Huyền Trân, sinh ngày 15.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kelterplatz 1, 74357 Boennigheim

Giới tính: Nữ

75. Trịnh Việt Hà, sinh ngày 07.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Gargarin Str 6, 14480 Potsdam

Giới tính: Nữ

76. Vũ Hà My, sinh ngày 23.5.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Antonius Str 12 A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

77. Lê Quang Khải. sinh ngày 17.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Jenfelder Allee 52, 22043 Hamburg

Giới tính: Nam

78. Đào Phan Bá Vương, sinh ngày 13.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent-van-Gogh Str 18, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

79. Hồ Trung Thành, sinh ngày 03.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent-van-Gogh Str 18, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

80. Trần Hải Ly, sinh ngày 02.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Gottlob-Keller Str 10, 01609 Goeditz

Giới tính: Nữ

81. Đoàn Hương Giang, sinh ngày 04.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Paul-Hindemith-Str 06, 06124 Halle

Giới tính: Nữ

82. Trần Tô Mỹ Lin, sinh ngày 05.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Pfarrer-Theile-Str 15, 13591 Berlin

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Kiều Trang Jana, sinh ngày 22.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 13, 01917 Kamenz

Giới tính: Nữ

84. Trương Bích Ngọc, sinh ngày 29.10.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lessing Str 09, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

Giới tính: Nữ

85. Lê Đức Việt, sinh ngày 13.02.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich Str 01, 92648 Vohenstrauss

Giới tính: Nam

86. Trương Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 18.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Atzpodien Str 50, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 12.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại Greizer Str 5, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

88. Phạm Quang Anh, sinh ngày 17.10.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Greifswalder Str 192, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

89. Đinh Khánh Linh, sinh ngày 05.12.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 6, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

90. Đoàn Thành Nam, sinh ngày 15.11.1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Holzweg 39, 40789 Monheim

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Thị Việt Trân, sinh ngày 17.9.1972 tại Đắc Nông

Hiện trú tại: Holzweg 39, 40789 Monheim

Giới tính: Nữ

92. Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 15.01.1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Dresdner Str 46, 01809 Heidenau

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Trọng Hùng, sinh ngày 04.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Enders Str 30, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

94. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 20.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Kroepeliner Str 94, 18055 Rostock

Giới tính: Nam

95. Trương Thùy Vân, sinh ngày 12.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Prenzauler Berg 18, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 06.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại Percha Str 5, 82355 Berg

Giới tính: Nam

97. Phạm Anh Dũng, sinh ngày 19.11.1993 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Am Treptower Park 55, 12435 Berlin

Giới tính: Nam

98. Hà Ngọc Anh, sinh ngày 28.09.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zossener Str 53, 10961 Berlin

Giới tính: Nữ

99. Bùi Quỳnh Chi, sinh ngày 01.01.1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schauenburger Str 51, 24105 Kiel

Giới tính: Nữ

100. Trần Thị Ngọc Tiên, sinh ngày 22.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Westbhell weg 4c, 59494 Soest

Giới tính: Nữ

101. Lê Thị Mai Hồng, sinh ngày 10.9.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 64, Wohnung 0706, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

102. Lê Đức Huy, sinh ngày 31.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 64, Wohnung 0706, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Xuân Thu Trang, sinh ngày 30.10.1989 tại Đức

Hiện trú tại: Schwlbenweg 14, 12529 Berlin

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Xuân Thanh Huyền, sinh ngày 13.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schwlbenweg 14, 12529 Berlin

Giới tính: Nữ

105. Đồng Thu Trang, sinh ngày 15.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Muensterland Str 12, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

106. Vũ Trường An, sinh ngày 22.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Adelheid Str 18, 88046 Friedrichshafen

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 03.07.1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schildhorn Str 09, 12163 Berlin

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Vũ Nhật Linh, sinh ngày 18.8.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Schildhorn Str 09, 12163 Berlin

Giới tính: Nam

109. Ngô Dũng Sĩ, sinh ngày 28.11.1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hertzberg Str 15, 12055 Berlin

Giới tính: Nam

110. Ngô Jony, sinh ngày 27.03.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hertzberg Str 15, 12055 Berlin

Giới tính: Nam

111. Nguyễn Hương Li, sinh ngày 15.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str 31, 19179 Berlin

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 26.11.1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Haupt Str 59, 74670 Forchtenberg

Giới tính: Nam

113. Lê Minh Linh Đức, sinh ngày 16.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Muenchener Str 26, 86633 Neuburg

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 28.01.1994 tại Nam Định

Hiện trú tại: Dieskau Str 72, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

115. Đặng Minh Thư, sinh ngày 07.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Schoenhauser Str 32a, 10119 Berlin

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Xuân Huy, sinh ngày 22.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Weitling Str 58, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

117. Kha Van Phat, sinh ngày 08.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại Sonnenland 83, 22115 Hamburg

Giới tính: Nam

118. Trần Thị Thu Cúc, sinh ngày 16.7.1980 tại Tp HCM

Hiện trú tại: Goethe Str 16, 64711 Erbach

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thị Phương Nhung, sinh ngày 07.10.1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hoeppner Str 06, 12101 Berlin

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Nguyệt Vân, sinh 05.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtplatz 30, 92660 Neustadt

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Phương Vân, sinh ngày 05.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtplatz 30, 92660 Neustadt

Giới tính: Nữ

122. Vũ Đức Anh, sinh ngày 12.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: August-Benbel Str 26, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

123. Nguyễn Thị Hạ Linh, sinh ngày 21.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wildenbruch Str 50, 12435 Berlin

Giới tính: Nữ

124. Hoàng Thu Hằng, sinh ngày 11.8.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prinzen Str 97, 10969 Berlin

Giới tính: Nữ

125. Lê Khắc Dũng, sinh ngày 27.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schoenhauser Allee 125, 10437 Berlin

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 17.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rodigallee 211c, 22043 Hamburg

Giới tính: Nam

127. Vương Nguyễn Ngọc Hoa, sinh ngày 03.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Stein Str 29, 06108 Halle

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 02.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Stein Str 29, 06108 Halle

Giới tính: Nữ

129. Dương Kiều Anh, sinh ngày 04.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rossmarkt 10, 09366 Stollberg

Giới tính: Nữ

130. Lê Quan Thành Công, sinh ngày 25.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stukenborg 105, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

131. Ngô Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 01.01.1954 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Laerchenwaeldchen 02, 35394 Geissen

Giới tính: Nữ

132. Lê Kim Trâm, sinh ngày 20.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Augsburger Str 45a, 89365 Roefingen

Giới tính: Nữ

133. Lê Anh Đức, sinh ngày 07.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bernhard Str 09a, 01069 Dresden

Giới tính: Nam

134. Cao Tường Vy, sinh ngày 04.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Str 15, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nữ

135. Cao Minh Trang, sinh ngày 11.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Str 15, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nữ

136. Lê Hoài Sơn, sinh ngày 23.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wolyniez Str 06, 01662 Meissen

Giới tính: Nam

137. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 26.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Rehefelder Str 35b, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 16.4.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Potsdamer Str 04, 59425 Unna

Giới tính: Nam

139. Đặng Anh Đài, sinh ngày 04.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sportplatz 23, 91094 Langensendelbach

Giới tính: Nữ

140. Đặng Hoàng Kim, sinh ngày 10.5.1989 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sportplatz 23, 91094 Langensendelbach

Giới tính: Nữ

141. Đặng Hoàng Vy, sinh ngày 03.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sportplatz 23, 91094 Langensendelbach

Giới tính: Nữ

142. Bùi Thượng Thái, sinh ngày 03.8.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Richard-Lehmann Str 53, 04275 Leipzig

Giới tính: Nam

143. Nguyễn Susanne Thu Minh, sinh ngày 18.8.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger-Chaussee 60, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

144. Lê Hoàng Thơ, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstrasse 07, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

145. Nguyễn Hồng Việt, sinh ngày 14.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wall Str 10, 19053 Schwerin

Giới tính: Nam

146. Bạch Đức Sinh, sinh ngày 24.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Harbig Str 14, 14055 Berlin

Giới tính: Nam

147. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 01.9.1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Blumberger Damm 148, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Thúy Vi, sinh ngày 22.7.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Garten Str 38, 01458 Ottendorf Okrilla

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 19.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Limbacher Weg 3, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Phương Vy, sinh ngày 03.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Limbacher Weg 3, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

151. Lê Thu Hoài, sinh ngày 27.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Tillypark 262, 90431 Nuernberg

Giới tính: Nữ

152. Lê Tuấn Dương, sinh ngày 10.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Tillypark 262, 90431 Nuernberg

Giới tính: Nam

153. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 17.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Philippi Str 08, 34127 Kassel

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Minh Thu Hằng, sinh ngày 12.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str 24, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

155. Lê Trung Kiên, sinh ngày 03.02.1983 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Berolina Str 14, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

156. Phan Gia Hiền, sinh ngày 23.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zeulenrodaer Str 52, 89537 Giengen

Giới tính: Nam

157. Phan Ngọc Hiếu, sinh ngày 23.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zeulenrodaer Str 52, 89537 Giengen

Giới tính: Nữ

158. Phan Ngọc Thảo, sinh ngày 02.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Zeulenrodaer Str 52, 89537 Giengen

Giới tính: Nữ

159. Nguyễn Văn Thiên Định, sinh ngày 23.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Weberei Str 16, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nam

160. Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 07.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Weberei Str 16, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Văn Thiên Tiền, sinh ngày 19.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Weberei Str 16, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nam

162. Phạm Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rueckert Str 08, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

163. Phạm Văn Nam, sinh ngày 11.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rueckert Str 08, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

164. Đỗ Lan Phương, sinh ngày 15.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Jung Str 10, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 27.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt Karl Doberer Str 92, 90439 Nuernberg

Giới tính: Nam

166. Vũ Hạnh Nhi, sinh ngày 16.10.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Dedecke Str 01, 27432 Bremervoerde

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 22.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Langhans Str 103, 13086 Berlin

Giới tính: Nam

168. Nguyễn Thị Quỳnh Thương, sinh ngày 10.3.1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Caseler Str 01, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

169. Vũ Lê Quốc Hoàng, sinh ngày 20.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: D-Ikarus Str 09A, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

170. Trần Ngọc Shaolan, sinh ngày 30.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại Carl Siegert Str 09, 37170 Uslar.

Giới tính: Nam

